KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
TRƯỜNG MẦM NON AN CHÂU 2 THÂN YÊU
Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi D
	Thời gian thực hiện 4 tuần: từ 07/09 – 02/10/20256
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung GD
	Hoạt động giáo dục
(Chơi, học,lao động, ngủ, vệ sinh cá nhân)

		LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
a.Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ

	MT2. Trẻ nhận biết để lựa chọn được một số loại thực phẩm khi được gọi tên nhóm. Hiểu về giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm. Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh. Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản.
Thực hiện ăn uống đầy đủ (ăn đủ chất, đủ lượng, đa dạng thực phẩm), sạch sẽ (bảo đảm vệ sinh) và lành mạnh (có lợi cho sức khoẻ, phòng, tránh đồ ăn gây dị ứng cho bản thân);( CS11)

	-.Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm:
Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá...
+ Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả…
 - Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
- Ăn nhiều loại thức ăn có lợi cho sức khỏe, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe
- KN nhào bột, làm các kiểu bánh khác nhau
- KN vắt nước cam, chanh
- KN bóc lạc
	- Chơi hoạt động ở các góc: trẻ chơi ở góc phân vai: chế biến các món ăn
- Giờ ăn: Trò chuyện với trẻ về các món ăn có chứa chất gì, lợi ích các nhóm thực phẩm.
- KN nhào bột, làm bánh trung thu
- KN vắt nước cam, chanh
- KN bóc lạc

	MT4. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống. Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo, không cần sự giúp đỡ.
	- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
- Không đùa nghịch, không đổ vãi thức ăn.
- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
 - Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo:  Tự xúc cơm ăn gọn gàng, tự xới cơm, tự chan vào bát. Lấy cốc rót nước uống không làm nước tràn ra ngoài.
	-Giờ ăn
Thông qua HĐ trong ngày,cô trao đổi.trò chuyện với trẻ thông qua câu chuyện,bài thơ...
-HĐG:trẻ chơi trò chơi góc phân vai

	b.Phát triển vận động 

	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Đi /chạy. 

	- Trẻ có khả năng Vận động nhanh mạnh khéo.
+ Đi trên dây ( Dây đặt trên sàn)
· +Đi nối bàn chân tiến, lùi
* TCVĐ:
+ Chạy tiếp sức
+Chuyền bóng
	Hoạt động học:
+ Đi trên dây ( Dây đặt trên sàn)
· +Đi nối bàn chân tiến, lùi.
* TCVĐ:
+ Chạy tiếp sức
+Chuyền bóng

	MT11. Trẻ biết phối hợp các cơ quan trong cơ thể để thực hiện các vận động: Trườn, bò, trèo.
	· Trẻ  Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
· - Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m
· TCVĐ:Ném vòng 
	· 
· Hoạt động học:
· - Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m

TCVĐ:Ném vòng

	MT12. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật, nhảy.

	· Trẻ  Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
- Bật xa
* TCVĐ:
+ Kẹp bóng bằng chân      
	· Hoạt động học:
· VĐCB:
· Bật xa
* TCVĐ:
+ Kẹp bóng bằng chân      


	MT15. Tham gia học tập, hoạt động thể chất liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút Tập trung chú ý thực hiện nhiệm vụ hoạt động.  (CS65).
- Trẻ em thích ứng với sự thay đổi của hoạt động thể chất và môi trường. (Chuẩn 2)
	- Tham gia hoạt động tích cực.
- Không có biểu hiện mệt mỏi, ngáp, ngủ gật...
- Giữ tư thế ngay ngắn, cơ thể linh hoạt, khuôn mặt vui vẻ, tham gia nhiệt tình.
- Điều chỉnh nhịp thở khi vận động.
- Chú ý và lắng nghe cô hướng dẫn, nhìn vào cô, vào đồ vật và hoạt động đang làm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
-Thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất.
- Duy trì thể lực khi tham gia hoạt động thể chất trong môi trường thay đổi;
- Dễ dàng tham gia hoạt động thể chất với nhóm bạn chơi mới, môi trường mới.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Thường xuyên cho trẻ hoạt động học và  các  trò chơi vận động.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	*Khám phá khoa học

	MT16. Tò mò tìm tòi, thích khám phá sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật hiện tượng như: Tại sao có mưa? Nhận biết một số đặc điểm nổi bật và sự thay đổi của môi trường tự nhiên (CS50)
	- Đồ chơi, đồ vật, trò chơi, hoạt động mới.
- Hay hỏi về những thay đổi.
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết
	-Hoạt động ngoài trời
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi
_Quan sát:Thời tiết...

	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng dụng cụ đơn giản, để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Nhận ra đặc điểm cơ bản, sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên. Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản, sắp xẩy ra. Sử dụng một số thiết bị công nghệ số an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ của người lớn CS53)
	- Thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản, một số thiết bị công nghệ số như máy tính,  qua các HĐ trải nghiệm: 
+ Thả vật chìm nổi. 
+ Pha màu nước,
+ Pha đường, muối chanh.

	-Hoạt động trải nghiệm
Ngoài trời
HĐ trải nghiệm: 
+ Thả vật chìm nổi. 
+ Pha màu nước,
+ Pha đường, muối chanh.


	Khám phá xã hội

	MT26. Nói được tên và địa chỉ trường, lớp, một vài đặc điểm của các bạn trong lớp, tên và công việc của cô giáo, các cô bác trong trường, các hoạt động của trẻ ở trường mầm non.
	- Tên, địa chỉ của trường, lớp, tên và các bạn. Các hoạt động trong trường MN:
+ Trường mầm non của bé.
+ Lớp học của bé.
+ Các hoạt động ở trường MN.
*Các hoạt ứng dụng
- Khám phá trường mầm non (Steam),(công nghệ AI)
- Khám phá lớp học của bé (Steam) (công nghệ AI)
- Làm một số đồ chơi của bé (Steam) (công nghệ AI
- Quan sát: Các phòng ban trong trường, qua sát hoạt động của lớp khác…
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís
	- KPXH:
+ Trường mầm non của bé.
+ Lớp học của bé.
+ Các hoạt động ở trường MN.
*Các hoạt ứng dụng
- Khám phá trường mầm non (Steam),(công nghệ AI)
- Khám phá lớp học của bé (Steam) (công nghệ AI)



	MT30. Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. 

	 - Tên gọi, đặc điểm nổi bật và các hoạt động, ý nghĩa của các ngày lễ, hội:
+ Ngày hội bé đến trường.
+ Bé vui đón tết trung thu

	Hoạt động học :
Trò chuyện sáng : Bé vui đón tết trung thu.
Hoạt động trải nghiệm:+ Bé vui đón tết trung thu


	              c. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT33. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng, nhận biết các số từ 5-10 và nhận biết các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự . Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	- Ôn chữ số 5, nhận biết chữ số từ 1-5

	-Hoạt động học:
 - Ôn số lượng trong phạm vi 5.
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Nối số lượng tương ứng  từ 
1- 5

	MT40. Gọi tên và chỉ ra các điểm giống nhau, khác nhua giữa 2 khối khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật
	- Phân biệt khối cầu, khối trụ
- Phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
(Lồng ghép Steam,Ứng dụng sơ đồ tư duy Mindmap)
	-Hoạt động học:
Phân biệt khối cầu, khối trụ 
Phân biệt khối vuông, khối chữ nhật 

	
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT47. Trẻ biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được; Diễn tả hiểu biết của bản thân bằng những cách khác nhau. (CS34)
- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định. 
- Trẻ thích nghe và xem một số phim hoạt hình thiếu nhi bằng tiếng Anh

	- Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được
- Thể hiện sự hiểu biết của mình qua trả lời câu hỏi, qua đóng vai nhân vật....
- Nghe cô kể chuyện, Kể lại câu chuyện, biết đóng kịch qua nội dung câu chuyện trong các chủ đề: 
* Trường MN- Bé vui trung thu.
 Truyện: Món quà của cô giáo (Sưu Tầm );Sự tích chú cuội cung trăng

	HĐ chiều
Truyện: Món quà của cô giáo (Sưu Tầm );Sự tích chú cuội cung trăng
-Chơi,hoạt động ở các góc:tập kể chuyện theo tranh...
- HĐ mọi lúc,mọi nơi...

	MT48. Đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, cao dao dành cho lứa tuổi của trẻ.

	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề, chủ điểm:
* Trường MN- Bé vui trung thu
+Thơ: Gà học chữ (Phạm Trung Hiếu), Trăng ơi từ đâu đến (Trần Đăng Khoa); Cô giáo của em 
+ Ca dao, đồng dao: dung dăng dung dẻ
	- Hoạt động học :
“ Thơ:  “ Trăng ơi từ đâu đến”,
+ Hoạt động chiều. 
Thơ  “ Gà học chữ”, “ Cô giáo của em (Chu Huy)
+ đồng dao: Dung dăng dung dẻ con’’ Tình bạn.

	MT50. Sử dụng được các từ: “Cảm ơn, xin lỗi”, “Xin phép”, “Vâng ”; “Dạ”; “Thưa”...phù hợp với tình huống.
 . Trẻ biết nghe hiểu và phản hồi thông tin đơn giản; (Chỉ số 31) 

	 - Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.
 + KNS: Kỷ năng chào hỏi


- Nghe hiểu và thức hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2-3 hành động
	Hoạt động học :
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép cảm ơn xin lỗi đúng lúc.
+ KNS: Kỷ năng chào hỏi


	MT58. Trẻ nhận biết và gọi tên được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Nghe và nhận ra âm giống nhau trong Tiếng Việt. Thích đọc những chữ cái đã biết trong môi trường xung quanh (CS38, CS39).
	- Nhận dạng và phát âm 29 chữ cái theo các nhóm chữ: 
+ Làm quen chữ cái: o,ô,ơ; 
+ Trò chơi chữ cái: o,ô ,ơ
ứng dụng STEAM vào dạy trẻ làm quen với các chữ cái.
- Nghe nhận ra âm giống nhau trong tiếng Cà, cá, bong bóng, bóng, cóng.......
- Thích tìm kiếm những chữ đã biết ở sách, truyện, biểu bảng...
- Chỉ và đọc  những chữ có ở môi trường xung quanh.
- Thích tham gia các hoạt động nghe cô đọc sách hỏi người lớn và bạn bè những gì chưa biết.
	HĐ học:
+ Làm quen chữ cái: o,ô,ơ; 
HĐ chiều:
+ Trò chơi chữ cái: o,ô ,ơ
-HĐ góc:trò chơi nối chữ,tìm chữ-

		 LĨNH VỰC GD PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	MT64. Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày. Luôn Cố gắng hoàn thành công việc được giao( trực nhật, dọn đồ chơi...). Trẻ thể hiện được sự vui thích khi hoàn thành công việc

	- - Chủ động làm một số công việc hàng ngày: Tửa tay, lau mặt, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định....
- Hoàn thành công việc được người lớn giao như trực nhật: chia giấy vẽ, cất dọn đồ dùng, đồ chơi..
- Vui mừng khi bản thân hoàn thành một công việc, Khoe kể về sản phẩm của mình với người khác...
- SEL: + Em biết tự phục vụ

	Hoạt động mọi lúc mọi nơi

-Trẻ tự lấy đồ dùng các nhân,hoàn thành công việc của mình

	MT68. Biểu lộ cảm xúc: vui buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ...qua tranh qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
	- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
-Cô cùng trẻ chơi bày tỏ tình cảm,cảm xúc

	MT72. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng
	- Sau khi chơi cất ĐC vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép
	Làm quen với các ký hiệu của nhà vệ sinh, bảng điện, nơi nguy hiểm.


	MT73. Trẻ có thói quen chào hỏi,cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn. Biết giữ lời hứa và thực hiện lời hứa với người khác.
	- Thực hiện các quy tắc trong sinh hoạt hàng ngày: chào hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn.
- Cảm ơn, xin lỗi 
- Giữ lời hứa và thực hiện lời hứa với người khác
	+Đón trẻ:
-  Đến lớp biết chào hỏi lễ phép.
+ Hoạt động chơi:
- Cô giáo , bán hàng, mẹ con.

	MT77 Thích ứng với các hoạt động trong môi trường xã hội gần gủi. Có nhóm bạn chơi thường xuyên, dễ hòa động với bạn bè trong nhóm; Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè.
Hợp tác làm việc với bạn trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nhằm đạt mục tiêu. Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn.
  (CS68)
	- Nhanh chóng nhập cuộc vào hoạt động nhóm.
- Được mọi người trong nhóm tiếp nhận.
- Chơi trong nhóm bạn vui vẻ, thoải mái.
- Thích và hay chơi theo nhóm bạn.
- SEL: Niềm vui khi đến lớp
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
-Dạy trẻ biết trao đổi thảo luận với nhau theo tổ , theo nhóm…
+ Hoạt động chơi:
-TC: Bán hàng, cô giáo.



	MT 87. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc; Thích nghe nhạc, nghe hát và nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc.
Thích nghe,hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi

	Nhhe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát bản nhạc;
- Nghe nhạc, nghe hát và nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc về chủ đề.
* Trường MN- Bé vui trung thu., Đi học (Nhạc: Bùi Đình Thảo, Lòi: Minh Chinh, Bùi Đình Thảo), Chiếc đèn ông sao (Phạm Tuyên), Ngày đầu tiên đi học (Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện. Lời Viễn Phương). Dân ca tự chọn
Alphabet Song

	+Hoạt động học: 
Dạy hát. 
· Bài hát : Ngày vui của bé(nhạc và Lời: Hoàng Văn Yến
Vận động:
+ Dạy trẻ vận động theo phách bài hát “ Rước đèn dưới trăng ”
- Lớp chúng mình 
- Cô và mẹ.
- Hoạt động chơi : cho trẻ thể hiện múa hát  ở góc nghệ thuật.
- Hoạt động học: Cho trẻ thực hiện các vận động theo phách  và nhạc cụ âm nhạc.
- Hoạt động chiều: Trẻ nghe bài hát bằng tiếng Anh: Alphabet Song.
Nghe hát:  Bài hát “ Ngày đầu tiên 
đi học  
- Chiếc đèn ông sao
+Trò chơi :
-Nhảy theo điệu nhạc 
+ Ai nhanh nhất
+ Đoán tên bạn hát
+ Biểu diễn cuối chủ đề


	MT88. Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. Biết vận  động nhịp nhàng và thể hiện cảm xúc phù hợp  theo giai điệu, nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
	- Một số bài hát, vận động về các chủ đề, chủ điểm:
* Trường MN- Vui trung thu.
  Em đi mẫu giáo (Dương Minh Viên) Bàn tay cô giáo (Nhạc: Phạm Tuyên-Lời: Đinh Hải), Rước đèn dưới trăng (Phạm Tuyên), trường chúng cháu là trường Mầm non (Phạm Tuyên).
- Biểu diễn cuối chủ đề Trường Mần
	

	MT89. Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. Nói về ý tưởng thê hiện trong sản phẩm tạo hình của mình -Trẻ biết tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày theo cách riêng như cắm hoa, sắp đặt đồ vật, lời nói, cử chỉ....  CS 63)
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm và nói được ý tưởng sản phẩm của mình: 
+ Trang trí rèm cửa lớp học. 
- Làm đèn lồng; đèn ngôi sao (Steam)

	HĐH:+ Trang trí rèm cửa lớp học. 
- Làm đèn lồng; đèn ngôi sao (Steam)


	MT90. Biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. Biết tô màu tranh không chờm ra ngoài.
	Biết phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối:
+ Vẽ và tô màu đồ chơi trong trường MN
+ Vẽ  và tô màu cô giáo
	HĐH:+ Vẽ và tô màu đồ chơi trong trường MN
HĐC:+ Vẽ  và tô màu cô giáo

	MT91. Trẻ biết cắt, xé theo đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản;  Dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn để tạo thành các sản phẩm đẹp trong cuộc sống.
	Trẻ biết cắt, xé dán đề tại ra các sản phẩm tạo hình:
+ Cắt, dán đồ chơi trong sân trường mầm non
* Các hoạt động trải nghiệm
- Làm đèn lồng, đèn ngôi sao (Steam)
	+ Cắt, dán đồ chơi trong sân trường mầm non
* Các hoạt động trải nghiệm
- Làm đèn lồng, đèn ngôi sao (Steam)


	MT92. Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.  
	Phối hợp các kỹ năng  nặn để tạo ra sản phẩm:
+ Nặn đồ chơi ở trường mầm non
	HĐG:+ Nặn đồ chơi ở trường mầm non


	MT95. Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	Sáng tạo ra âm thanh bằng nhiều cách như: vỗ tay, gõ bàn, gõ nhạc cụ, gõ chai nước, gõ đá sỏi...
- Các vận động sáng tạo: vẫy tay, xoay người, nhún chân, laecs lư...
- Tự chọn dụng cụ, tự chọn tiết tấu
	+hoạt động học
+Hoạt động góc

	· Phát triển chương trình 

	MT 96. Ngoại ngữ: Tự tin trong giao tiếp chào hỏi, tạm biệt bằng tiếng Anh
- Nghe và nhận diện; nhắc lại, đọc theo được thành tiếng một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi; Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 10, một số từ, cụm từ chỉ sự vật, hiện tượng, hành động quen thuộc với lứa tuổi;
- Nghe hiểu được nội dung truyện tranh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi và trả lời câu hỏi về một số tình tiết rất đơn giản theo trình tự của truyện;
- Nhắc lại, đọc theo được một số câu vần, câu thơ Hát theo, hát được một số bài hát quen thuộc với lứa tuổi.
- Tô màu được một số nét, chữ cái tiếng Anh.

	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
* Chủ đề trường MN
- Từ vững (Chữ cái): 
+Hello, Goodbye → Xin chào, Tạm biệt
+Letter A: ant → Chữ A: con kiến
+Letter B: bird → Chữ B: con chim
+ Letter C: carrot → Chữ C: củ cà rốt
- Cấu trúc : 
-“Hello, what’s your name? My name is… Good bye!”
→ “Xin chào, bạn tên là gì? Tên tôi là… Tạm biệt!”
- Bài hát: Hello song ( bài hát xin
	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
* Chủ đề trường MN
- Từ vững (Chữ cái): 
+Hello, Goodbye → Xin chào, Tạm biệt
+Letter A: ant → Chữ A: con kiến
+Letter B: bird → Chữ B: con chim
+ Letter C: carrot → Chữ C: củ cà rốt
- Cấu trúc : 
-“Hello, what’s your name? My name is… Good bye!”
→ “Xin chào, bạn tên là gì? Tên tôi là… Tạm biệt!”
· - Bài hát: Hello song ( bài hát xin

	MT 97. Aerobic
- Trẻ thực hiện được các động tác  như:  tách khép chân, lắc hông, di chuyển đá chân trước, sau, ngang. 
- Trẻ biết tập 7 bước Aerobic cơ bản và kết hợp động tác di chuyển chân và tay.
- Trẻ biết thực hiện được các động tác di chuyển phối hợp vũ đạo tay chân,các động tác điều hòa kết hợp.
- Trẻ thực hiện các tư thể thể dục đứng-quỳ-ngồi-  nằm
- Trẻ lắng nghe cảm thụ giai điệu, tiết tấu của bản nhạc, bài hát và vận động theo nhạc
- Phát triển các tố chất chuyên sâu( Mạnh, nhanh bền, dẻo, khả năng phối hợp vận động)

	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
- Chạy bộ, nâng đầu gối, bài tập ép dẻo (vai, ngực, lưng, lườn, hông): Chiếc đèn ông sao, Mái trường nơi học bao điều hay, Đi học

	HĐC:Giờ học ẻobic
-HĐ ngoài trời:múa hát sân trường...







KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH
Tuần 1: Trường mầm non An Châu 2 thân yêu
(Thực hiện 1 tuần: từ ngày 07-11/9/2026)

	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ -chơi, 
thể dục sáng.
	- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân.
- Trò chuyện: về chủ đề
- Thể dục sáng: Tập các động tác kết hợp bài hát: Trường chúng cháu là trường Mầm non

	Hoạt động học 
	PTTC
Thể dục
VĐ:Đi trên dây ( Dây đặt trên sàn)(sân trường)
TC: Lộn cầu vồng
	PTNT
* KPXH
Trường mầm non An Châu 2 thân yêu.

	PTNT
*Thơ 
“Gà học chữ”
(AI)
	PTTM
Tạo hình: Vẽ đồ chơi trong trường mầm non
	PTTM
* Âm nhạc:
NDTT: DH: Ngày vui của bé
NDKH: Nghe hát.
Ngày đầu tiên đi hoc.
TC:Ai nhanh nhất


	Chơi, hoạt động ở các  góc
	* Góc phân vai: Cửa hàng bán đồ dùng, cô giáo, nấu ăn, bác sỹ
* Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non.
- Lắp ghép hàng rào đồ chơi.
* Góc hoc tập: 
- Chơi lô tô phân loại đồ dùng học tập, chọn đồ chơi tương ứng số lượng trong phạm vi 6. Gắn chữ cái còn thiếu thành từ trọn vẹn .
- Xem tranh, thơ, truyện về chủ đề “trường mầm non”
* Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, dán,cắt đồ dùng đồ chơi,về trường mầm non
- Biểu diễn một số bài múa hát về trường  mầm non
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ.

	Chơi ngoài trời.
	1. Quan sát có mục đích: QS nơi làm việc của các cô cấp dưỡng, bác bảo vệ trong trường, quan sát đồ chơi sân trường,thí nghiệm ngọn nến khát nước...Múa hát sân trường, giao lưu trò chơi vận động và trò chơi dân gian.
2. TCvận động:  Kéo co, nhảy dây,mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê....
3. Chơi tự do: cô bao quát trẻ chơi.

	Hoạt động ăn ngủ
	- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn các kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn, nhắc trẻ ngủ đúng giờ không nói chuyện riêng.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Trẻ nghe bài hát bằng tiếng Anh: Alphabet Song.
- Nhận biết ký hiệu cá nhân, ký hiệu góc chơi, ký hiệu khăn, cốc....
- Hướng dẫn trẻ cách vệ sinh rửa tay, lau mặt.
- Hoạt động góc - Chơi tự chọn.
- Vệ sinh nhóm lớp - Nêu  gương  cuối tuần




   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH
                                          Tuần 2 :  Lớp mẫu giáo của bé
 (Thực hiện 1 tuần : Từ ngày 14-18/9/2026)

	Họatđộng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ - thể dục sáng
	- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân.
- Trò chuyện: về chủ đề
- Trẻ tập kết hợp bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”.

	Họat động học
	PTTC
* Thể dục:  
· +VĐ:Đi nối bàn chân tiến, lùi.(sân trường)
TC: chuyền bóng.
	PTNT
* KPXH
 Lớp học của bé 

	PTNT
PTNN
Làm quen chữ cái “o,ô,ơ”
(AI)
	PTTM
Tạo hình: Vẽ trang trí rèm của lớp học.
	PTTM
*Âm nhạc:
NDTT:VĐ. Lớp chúng mình.
NH. Đi học
TC. Đoán tên bạn hát

	Chơi, họat động các góc
	* Góc phân vai: Cửa hàng bán đồ dùng , cô giáo ,nấu ăn,bác sỹ
* Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non.
- Lắp ghép hàng rào đồ chơi. Lắp ráp đồ chơi 
* Góc hoc tập: Xem sách, tranh ảnh, làm anbum về chủ điểm Trường mầm non Gắn chữ cái còn thiếu thành từ trọn vẹn .
- in tô cắt dán chữ o,ô,ơ và số từ 1- 5, đếm số lượng đồ chơi. 
* Góc nghệ thuật: Tô màu trường mầm non; vẽ, nặn  đồ chơi trong Trường mầm non  và đồ chơi trong lớp – Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở. Biểu diễn một số bài thơ, hát múa về trường mầm non.
*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	Chơi ngoài trời

	- Quan sát có mục đích:Thời tiết ,khu vận động trong trường.Thí nghiệm núi lửa phun trào, vẽ đồ chơi sân trường
làm một số đồ chơi bằng lá cây. Múa hát sân trường, Giao lưu trò chơi vận động và trò chơi dân gian.
- TC: kéo co,rồng rắn lên mây,lộn cầu vồng…
- Chơi tự do: cô chuẩn bị đồ chơi cho trẻ chơi.

	Hoạt động ăn ngủ
	- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn các kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	-Trò chơi mới: Trò chơi  nhảy vào nhảy ra
- Thực hiện vở tập tô.
- Thơ: Cô giáo của em
- Dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ : tự đi vệ sinh, đi, cởi giày dép...
- VS nhóm lớp  - Vui văn nghệ cuối tuần



                      
                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH
Tuần 3:  Bé vui đón tết trung thu
(Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 21/9-25/9/2026)
	Họat động
	Thứ 2/5
	Thứ 3/6
	Thứ 4/7
	Thứ 5/12
	Thứ 6/9

	Đón trẻ - chơi
Thể dục sáng
	- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân.
- Trò chuyện: về chủ đề “Bé vui đón tết trung thu”
- Chơi với các đồ chơi trong lớp
- Trẻ tập kết hợp bài hát “Rước đèn dưới ánh trăng”.

	Họat động học 
	PTTC
Chạy chậm khoảng 100-120m.
TC:Ném vòng
(sân trường)
	PTNT
* Trò chuyện sáng:
Bé vui đón  tết trung thu.


	PTNT 
Toán 
Ôn số lượng trong phạm vi 5

	PTTM
HĐTN:
Làm đèn trung thu
(STEAM)
	PTTM
*Âm nhạc:
VĐTN:Rước đèn dưới trăng
NDKH:- Nghe hát: Chiếc đèn ông sao
- TC: Nhảy theo điệu nhạc

	Chơi - Họat động ở các góc

	* Góc phân vai: Cửa hàng bán bánh trung thu, đèn lồng trung thu  , cô giáo, nấu ăn, bác sỹ
* Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non. Lắp ghép hàng rào, đồ chơi.
* Góc hoc tập: Xâu, nặn chữ cái o,ô,ơ, ghép từ có chữ o,ô,ơ dưới tranh 
Chơi bài tập sàn học toán và chữ cái, chọn đồ chơi tương ứng số lượng trong phạm vi 1-5.
- Xem tranh chuyện, kể chuyện về trường mầm non
* Góc nghệ thuật: Vẽ, cắt dán, làm đèn lồng trung thu từ các nguyên vật liệu thiên nhiên, làm mâm ngũ quả, múa hát chủ đề tết trung thu 
- Biểu diễn một số bài múa hát về tết trung thu

	Chơi, ngoài trời
	HĐCMĐ: Làm đèn trung thu từ NVL khác nhau,vẽ tự do trên sân. Múa hát sân trường, Giao lưu trò chơi vận động và trò chơi dân gian
- TC vận động:  Kéo co, Bịt mắt bắt dê, nhảy dây, rồng rắn lên mây
- Chơi tự do.- chơi với các đồ chơi cô đã chuẩn bị

	HĐ ăn ngủ
	- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn các kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	Chơi,
Họat động theo ý thích
	- Hướng dẫn trò chơi: Ai đoán giỏi.
- Thơ:”Trăng ơi từ đâu đến”
-  Tạo hình:Vẽ cô giao
- Gd kỹ năng sống : Dạy trẻ không vứt rác bừa bãi. 
- Vui văn nghệ cuối tuần – vs trả trẻ 


 
                       
                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH
Tuần 4 :  Các hoạt động trong trường Mầm Non
(Thực hiện 1 tuần : Từ ngày 28/9-02/10/2026)
	Họatđộng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ - thể dục sáng
	- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân.
- Trò chuyện: về chủ đề
- Trẻ tập kết hợp bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”.

	Họat động học
	PTTC
* Thể dục:  
· +Bật liên tục vào vòng.
TC. Ném bóng vào rổ
(sân trường)
	PTNT
* KPXH
 Các hoạt động ở trường mầm non
	PTNT
LQVT:
Nhận biết khối vuông,khối chữ nhật
	PTNN
Truyện
“Mèo con và quyển sách”
(AI)
	PHTM: *Âm nhạc: Biễu diễn cuối chủ đề:
Trường chúng cháu là trường mầm non và các bài hát trong chủ đề
NH. Cô giáo	
TCAN: Nghe âm thanh đoán nhạc cụ

	Chơi, họat động các góc
	* Góc phân vai: Cửa hàng bán đồ dùng , cô giáo, nấu ăn, bác sỹ
* Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non.
- Lắp ghép hàng rào đồ chơi.
* Góc hoc tập: 
Chơi lô tô phân loại đồ dùng học tập ,chọn đồ chơi tương ứng số lượng trong phạm vi 5,chơi bánh xe số
- Xem tranh chuyện, kể chuyện về trường mầm non
* Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, dán, cắt đồ dùng đồ chơi,về trường mầm non
- Biểu diễn một số bài múa hát về trường  mầm non

	Chơi ngoài trời

	* Quan sát có mục đích:thời tiết,khu trải nghiệm trong sân trường.Thí nghiệm pha màu nước,hoa nở trong nước... Giao lưu trò chơi vận động và trò chơi dân gian. Múa hát sân trường.
- TC vận động: Bịt mắt bắt dê,mèo đuổi chuột,kéo co, ....
- Chơi tự do: cô chuẩn bị đồ chơi cho trẻ chơi

	HĐ ăn ngủ
	- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn- Rèn các kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn bài buổi sáng, chơi các trò chơi vận động.
- Làm quen truyện: “Mèo con và quyển sách”
- Hoạt động trải nghiệm làm tranh về chủ đề mầm non.
- Trẻ chơi hoạt động với các nguyên vật liệu , làm ra sản phẩm về chủ đề.
- Vệ sinh- nêu gương – trả trẻ.





